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 Bài 1(1điểm):  Tìm tập xác định của các hàm số sau: 
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 Bài 2(1điểm) : Xác định tính chẵn, lẻ của các hàm số sau : 
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 Bài 3(1điểm) :  Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m. 

                   2 3( 1) 1m x m    

 Bài 4(1điểm) : Tìm m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt 

        2(2 1) 2( 1) 1 0m x m x      

 Bài 5(1điểm) : Giải và biện luận hệ phương trình theo m . 
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 Bài 6(1điểm) : Cho a,b,c > 0, chứng minh . 
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 Bài 7(4điểm) : Trong mặt phẳng Oxy cho 3 điểm A(-1;1),  B(1;5),C(3;3). 

         a / Tính ABAC


, BABC


. 

         b/Tam giác ABC là tam giác gì ? 

         c/ Tính diện tích tam giác ABC. 

         d/ Tìm tọa độ điểm D để ABCD là hình bình hành. 

ĐÁP ÁN 

 

Bài 1 

a/   \ 1 2;1 2D R        (  0,5đ ) 

b/ 1;
2

D
      
                         (  0,5đ )  

 

Bài 2 
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a/ f(x) :Hàm số chẵn       (  0,5đ )  

 

b/ f(x) :Hàm số lẻ    (  0,5đ )  

 

Bài 3 

m=1 pt vô nghiệm  (  0,25đ )  

m=-1 pt có nghiệm là mọi x thuộc R  (  0,25đ )  

1m   và  1m    pt có nghiệm duy nhất 
2 1

1
m mx
m
 


 (  0,5đ )  

 

Bài 4 

Pt có 2 nghiệm phân biệt 2 1 0m    và    
2' 1 2 1 0m m      (  0,5đ )  

                                         0m   và  1

2
m               (  0,5đ )  

Bài 5 

D=-m-3    ; 5; 5 5x yD D m    (  0,5đ )  

m=-3 hệ vô nghiệm    (  0,25đ )  

3m   hệ có nghiệm duy nhất     5 5 5
;
3 3

m

m m

    



 

  (  0,25đ )  

 

Bài 6 

Cm bất đẳng thức đã cho tương đương với bất đẳng thức  

((a+b)+(a+c)+(b+c)) 1 1 1
9

a b a c b c

     
  

  
 (  0,5đ )  

adbđt Cauchy cho : a+b , a+c , b+c   (  0,25đ )  

adbđt Cauchy cho : 1/(a+b) , 1/(a+c ) , 1/(b+c)  (  0,25đ )  

 

Bài 7 

a/ ABAC


 =16     (  0,5đ )  

    BABC


 =4  (  0,5đ )  

b/ 2 5AB    (  0,25đ )  

2 5AC    (  0,25đ )  
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Tam giác ABC cân tại A  (  0,5đ )  

c/ 22BC    (  0,25đ )  

   p= 2 5 2  (  0,25đ )  

  S = 6 (đvdt)  (  0,5đ )  

d/ 

ABCD là hình bình hành 

AB DC 
 

  (  0,5đ )  

(1; 1)D    (  0,5đ )  

       

 


